KHBD Hình học và Đo lường 9 – Lại Hường - Trường THCS Minh Đức - BĐ - HP 
Ngày soạn: 24/03/2026
TUẦN  28, 29 - TIẾT 60, 61
  XÁC ĐỊNH TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI, VẼ CÁC BIỂU ĐỒ BIỂU DIỄN BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI BẰNG EXCEL
Thời lượng: 2 tiết

I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức:
Biết :
 - Xác định được tần số, tần số tương đối
 Hiểu:
 - Mô tả được các bước vẽ biểu đồ biểu diễn bảng tần số, tần số tương đối với phần mềm bằng bảng tính Excel
 Vận dụng:
 - Vận dụng giải bài tập vẽ các biểu đồ biểu diễn bảng tần số, tần số tương đối với phần mềm bằng bảng tính Excel
2. Về năng lực: 
- HS lập được bảng tần số, bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên Excel  .
- Từ bảng tần số, bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên Excel học sinh biết lựa chọn loại biểu đồ phù hợp để biểu diễn dãy dữ liệu đã cho. 
- HS vẽ được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng trên Exel.
- HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
3. Về phẩm chất: Thực hiện việc nhập dữ liệu vào bảng tính exel cẩn thận, chính xác trước khi lập bảng tần số, tần số tương đối và vẽ biểu đồ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Thiết bị: Bảng phụ, máy tính cài Excel, con xúc xắc
- Học liệu: KHBD, bài giảng powerpoint.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu  
a) Mục tiêu: 
- HS ôn tập lại một số kiến thức cơ bản liên quan đến tần số và biểu đồ.
b) Nội dung:
Câu 1: Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập bóng đá, Huy đã thu thập cỡ giày của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả sau:
	Cỡ giày
	


	
	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	



Cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất?




A..                  B..                 C..                   D..

Câu 2: Gieo một con xúc xắc  lần cho kết quả như sau: 
	Số chấm xuất hiện
	

	

	


	

	

	


	Tần số
	

	

	?
	

	

	



Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là?




A..                  B..                 C..                   D..

Câu 3: Gieo một con xúc xắc  lần cho kết quả như sau: 
	Số chấm xuất hiện
	

	

	


	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	




Tần số tương đối xuất hiện của mặt  chấm là?




A..                  B..                 C..                   D..
Câu 4: Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp 9A như sau:
	Thời gian đến trường (phút)
	

	

	


	Tần số tương đối
	

	

	




Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu ?




A..                  B..                 C..                    D..
c) Sản phẩm:
Đáp án các câu hỏi:
 1. B          
 2. B 




[bookmark: _Hlk166678150][bookmark: TEMPGOTO] 3. C (Tần số tương đối xuất hiện mặt  chấm là )             
 4. C
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS trả lời các câu hỏi trong mục Nội dung qua chơi trò chơi “CƯỚP CỜ”.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Các nhóm HS theo dõi câu hỏi, tập trung quan sát, suy nghĩ tìm câu trả lời.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm trả lời câu hỏi
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại: Các em đã biết xác định tần số, tần số tương đối, biết vẽ các biểu đồ tần số, tần số tương đối. Ta có thể kiểm tra kết quả thông qua phần mềm Exel trong tiết học hôm nay.
	TRÒ CHƠI: CƯỚP CỜ





LUẬT CHƠI: Có  câu hỏi lần lượt dành cho tổ. Khi câu hỏi xuất hiện, giáo viên đọc câu hỏi và mỗi tổ có thời gian suy nghĩ là  giây. Nếu trả lời đúng thì được  điểm. Nếu trả lời sai hoặc chưa có câu trả lời thì quyền trả lời thuộc về  tổ còn lại. Kết thúc trò chơi, tổ nào nhiều điểm nhất là tổ thắng trò chơi.
Câu hỏi: Ở phần Nội dung.
Đáp án: Ở phần Sản phẩm.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Hoạt động 2.1. Xác định tần số, tần số tương đối và biểu diễn bằng biểu đồ.
(5 phút) 
a) Mục tiêu:
- HS lập được bảng tần số, bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu đã cho trên Excel và vẽ được biểu đồ biểu diễn phù hợp.
b) Nội dung: 
HS thực hiện các yêu cầu trong Ví dụ 1(SGK/Tr120).
c) Sản phẩm: 
 Bảng và biểu đồ của học sinh trên Excel.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV sử dụng máy tính và máy chiếu hướng dẫn HS các bước thiết lập bảng  tần số, tần số tương đối và vẽ biểu đồ cho dãy      dữ liệu trong Ví dụ 1.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện đồng thời với các bước   GV hướng dẫn.
* Báo cáo, thảo luận
- GV cho HS đối chiếu kết quả HS thực hiện ví dụ 1 với kết quả trên màn hình của GV (hoặc kết quả ở sgk)
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại: Từ việc tạo bảng dữ liệu trên phần mềm Exel có thể tạo bảng tần số, tần số tương đối và vẽ biểu đồ.
- GV nêu chú ý 
	1. Xác định tần số, tần số tương đối và biểu   diễn bằng biểu đồ (15 phút)
Ví dụ 1 (tr 120 sgk)
[image: ]



Chú ý: 
Ta vẫn có các bảng, các biểu đồ khi thay đổi dữ liệu mà không cần thực hiện lại các bước, chỉ cần cập nhật dữ liệu và vào Table Design dùng chức năng Refresh.


Hoạt động 2.2. Thực hành 1
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng sử dụng phần mềm Excel để lập bảng tần số, bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ biểu diễn dãy dữ liệu đã cho.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện các yêu cầu trong phần Thực hành 1 của SGK.
c) Sản phẩm: 
- Bảng và biểu đồ của học sinh trên Excel.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS luyện tập phần Thực hành 1 SGK trong 10 phút. Lưu và đặt tên. Sau đó chiếu lên để lớp quan sát.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trong 10 phút hoàn thành các yêu cầu của bài Thực hành 1.
* Báo cáo, thảo luận
- GV mời 2 HS chiếu kết quả bảng tần số, tần số tương đối và biểu đồ của mình.
- Các HS khác       theo dõi, nhận xét và góp ý.
- GV chiếu hình và tổng kết.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại: Bước nhập dữ liệu vào bảng tính Exel cần cẩn thận, chính xác để không mất thời gian chỉnh sửa.












	Thực hành 1
[image: ]





Hoạt động 2.3. Vẽ các biểu đồ biểu diễn bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm 
a) Mục tiêu: 
- HS vẽ được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột và dạng đoạn thẳng.
b) Nội dung: 
- HS sử dụng phần mềm Excel thực hiện các thao tác đặt lệnh dưới sự hướng dẫn của GV để hoàn thành ví dụ 2 SGK.
c) Sản phẩm: 
- Bảng vẽ của HS trên phần mềm Excel.


d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV cho HS hoạt động cá nhân 10 phút để tự tìm hiểu và thực hành theo   các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm trong Ví dụ 2, SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi để tìm hiểu cách vẽ và thực hiện yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận
- Sau 10 phút thực hành, GV trình chiếu sản phẩm để lớp theo dõi và đối chiếu kiểm tra.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại các bước vẽ
	2. Vẽ các biểu đồ biểu diễn bảng tần số, tần số tương đối ghép nhóm
Ví dụ 2 (tr122 sgk)





3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng sử dụng phần mềm Excel để lập bảng tần số, bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ biểu diễn dãy dữ liệu ghép nhóm đã cho.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện các yêu cầu trong phần thực hành 2 của SGK.
c) Sản phẩm: 
- Bảng và biểu đồ của học sinh trên Excel.




d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS luyện tập phần Thực hành 2 trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân trong 5 phút
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi 2 HS trình bày biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mình, các HS khác theo dõi, nhận xét và góp ý.
- GV chiếu hình và tổng kết.
* Kết luận, nhận định
-- GV cho HS kết luận lại các bước vẽ và những lưu ý khi thực hiện.
	Thực hành 2




4. Hoạt động 4: Vận dụng  
a) Mục tiêu:
- HS lựa chọn được loại biểu đồ phù hợp để biểu diễn bảng dữ liệu.
b) Nội dung: 

- Bạn Bình phát phiếu lấy ý kiến bình chọn của  bạn trong lớp về địa điểm đi dã ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau:
	Địa điểm
	Vườn quốc gia
Ba Vì
	Vườn quốc gia
Cát Bà
	Vườn quốc gia Cúc Phương

	Tỉ lệ bình chọn
	

	

	



Em hãy giúp bạn Bình lựa chọn biểu đồ để biểu diễn bảng dữ liệu trên. Vẽ biểu đồ đó. 
- Các nhóm hoàn thiện bảng sau:
Hãy đánh dấu “X” vào ô “có” hoặc “không” về các yêu cầu cần đạt 
vào bảng đánh giá.
	Nội dung
	Yêu cầu
	Xác nhận

	
	
	Có
	Không

	Biểu đồ đoạn thẳng
	Xác định tiêu đề của biểu đồ
	
	

	
	Chú giải cho các trục
	
	

	
	Gán nhãn dữ liệu
	
	

	
	Biểu diễn cột tỉ lệ dưới dạng %
	
	

	Biểu đồ cột
	Xác định tiêu đề của biểu đồ
	
	

	
	Chú giải cho các trục
	
	

	
	Gán nhãn dữ liệu
	
	

	
	Biểu diễn cột tỉ lệ dưới dạng %
	
	



c) Sản phẩm: 
- Biểu đồ của học sinh trên Excel.
- Hoàn thiện bảng đánh giá
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Dự kiến sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS hoạt động nhóm 5 phút để lựa chọn và vẽ biểu đồ.
- GV cho HS các nhóm đánh dấu “X”  vào ô “có: hoặc “không” về các yêu cầu cần đạt khi vẽ biểu đồ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm để chọn loại biểu đồ thích hợp biểu diễn bảng dữ liệu đã cho.
- Các nhóm tự kiểm tra bằng cách hoàn thành bảng kiểm.
* Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm chiếu biểu đồ biểu diễn của nhóm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại: 
+ Cần lựa chọn loại biểu đồ phù hợp với từng dãy dữ liệu.
+ Sử dụng phần mềm Exel có thể tạo bảng tần số, tần số tương đối và vẽ biểu đồ biểu diễn được nhanh chóng.
	



 Hướng dẫn tự học ở nhà. 
- Xem lại ND1, ND2. 
-  Hoàn thiện các bài thực hành và bài vận dụng. (Có thể vẽ thêm các biểu đồ khác)
- Chuẩn bị bài: Gene trội trong các thế hệ lai.
+ Chuẩn bị hai đồng xu với hai màu khác nhau (xanh và đỏ).


+Trên mỗi đồng xu quy ước một mặt là , một mặt là .
+ Tung mỗi đồng xu 100 lần và hoàn thiện các bảng T1-T2-T3 ở các bước 1-2-3 trang 126 SGK.



Kết quả dự đoán đội vô địch

Tổng	
A	B	C	D	12	8	6	4	Lựa chọn


Số lượng



Tỉ lệ các lựa chọn 

Tổng	



A	B	C	D	12	8	6	4	

Kết quả thăm dò địa điểm dã ngoại

Tổng	
Ba vì	Đại Lải	Tràng An	10	5	15	Địa điểm


Số lượng



Kết quả thăm dò địa điểm dã ngoại

Tổng	
Ba vì	Đại Lải	Tràng An	10	5	15	

Chiều cao của các cầu thủ đội bóng 
Manchestes United


[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)	[185;190)	[190;195)	7.6899999999999996E-2	7.6899999999999996E-2	7.6899999999999996E-2	0.26919999999999999	0.1923	0.30769999999999997	Chiều cao (cm)


Tỉ lệ



Chiều cao của các cầu thủ đội bóng 
Manchestes United

Tần số tương đối	
[165;170)	[170;175)	[175;180)	[180;185)	[185;190)	[190;195)	7.6899999999999996E-2	7.6899999999999996E-2	7.6899999999999996E-2	0.26919999999999999	0.1923	0.30769999999999997	Chiều cao (cm)


Tỉ lệ



Thời gian chờ của bệnh nhân 
tại một phòng khám bệnh

Tần số tương đối	
[0; 10)	[10;20)	[20; 30)	[30; 40)	0.5	0.1	0.24	0.16	Thời gian chờ


Tỉ lệ



Thời gian chờ của bệnh nhân
 tại một phòng khám bệnh

Tần số tương đối	
[0; 10)	[10;20)	[20; 30)	[30; 40)	0.5	0.1	0.24	0.16	Thời gian chờ


Tỉ lệ



Kết quả bình chọn địa điểm đi dã ngoại

Tỉ lệ bình chọn	
Vườn quốc gia Ba Vì	Vườn quốc gia Cát Bà	Vườn quốc gia Cúc Phương	0.7	0.3	0.5	Địa điểm


Tỉ lệ



Kết quả bình chọn địa điểm đi dã ngoại

Tỉ lệ bình chọn	
Vườn quốc gia Ba Vì	Vườn quốc gia Cát Bà	Vườn quốc gia Cúc Phương	0.7	0.3	0.5	Địa điểm


Tỉ lệ



Năm học 2025-2026                                                         9

oleObject2.bin

oleObject53.bin

image42.wmf
20%


oleObject54.bin

image43.wmf
55%


oleObject55.bin

image44.wmf
25%


oleObject56.bin

image45.wmf
[10;20)


oleObject57.bin

image46.wmf
10


image3.wmf
38


oleObject58.bin

image47.wmf
20


oleObject59.bin

image48.wmf
15


oleObject60.bin

image49.wmf
30


oleObject61.bin

image50.wmf
5


oleObject62.bin

image51.wmf
6

0,1212%

50

==


oleObject3.bin

oleObject63.bin

oleObject64.bin

oleObject65.bin

image52.wmf
4


oleObject66.bin

image53.wmf
4


oleObject67.bin

image54.wmf
10


oleObject68.bin

image55.wmf
10


image4.wmf
39


oleObject69.bin

image56.wmf
3


oleObject70.bin

image57.png
Row Labels - | Count of Két qua Tan so twong d6i

A 9 0.3
B 7 0.233333333
c 8 0.266666667
D 6 0.2
Grand Total 30 1




image58.png
Row Label - | Count of két qua tan so twong doi

Bavi 10 0,333333333
Dai Lai 5 0,166666667
Trang An 15 0.5

Grand Total 30 1




oleObject4.bin

image59.wmf
40


oleObject71.bin

image60.wmf
70%


oleObject72.bin

image61.wmf
30%


oleObject73.bin

image62.wmf
50%


image5.wmf
40


oleObject74.bin

image63.wmf

oleObject75.bin

image64.wmf
A


oleObject76.bin

image65.wmf
a


oleObject77.bin

oleObject5.bin

image6.wmf
5


oleObject6.bin

image7.wmf
4


oleObject7.bin

image8.wmf
8


oleObject8.bin

image9.wmf
2


oleObject9.bin

image10.wmf
3


oleObject10.bin

image11.wmf
37


oleObject11.bin

image12.wmf
38


oleObject12.bin

image13.wmf
39


oleObject13.bin

image14.wmf
40


oleObject14.bin

image15.wmf
50


oleObject15.bin

image16.wmf
1


oleObject16.bin

image17.wmf
2


oleObject17.bin

image18.wmf

oleObject18.bin

image19.wmf
3


oleObject19.bin

image20.wmf
4


oleObject20.bin

image21.wmf
5


oleObject21.bin

image22.wmf
6


oleObject22.bin

image23.wmf
8


oleObject23.bin

image24.wmf
7


oleObject24.bin

image25.wmf
8


oleObject25.bin

image26.wmf
6


oleObject26.bin

image27.wmf
11


oleObject27.bin

image28.wmf
9


oleObject28.bin

image29.wmf
10


oleObject29.bin

image30.wmf
11


oleObject30.bin

image31.wmf
12


oleObject31.bin

image32.wmf
50


image1.wmf
36


oleObject32.bin

oleObject33.bin

oleObject34.bin

oleObject35.bin

oleObject36.bin

oleObject37.bin

oleObject38.bin

oleObject39.bin

oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
10


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image34.wmf
5


oleObject46.bin

image35.wmf
6%


oleObject47.bin

image36.wmf
8%


image2.wmf

oleObject48.bin

image37.wmf
12%


oleObject49.bin

image38.wmf
14%


oleObject50.bin

image39.wmf
[0;10)


oleObject51.bin

image40.wmf
[10;20)


oleObject52.bin

image41.wmf
[20;30)


